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Lạng Sơn, ngày        tháng 10 năm 2023 

  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các 

gói thầu thuê dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị sử dụng trong lĩnh vực y tế năm 

2023, cụ thể như sau: 

 I . Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ: Khối 10, Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 Ds. Trần Thị Thanh Hoa, Phó trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế, SĐT: 

0972998830, E-mail: hoatran.cdcls@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn,  

địa chỉ: Khối 10, Đường Nhị Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn. 

  - Nhận qua E-mail: hoatran.cdcls@gmail.com 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 01/11/2023 đến trước 17 

giờ ngày 10/11/2023. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

10/10/2023. 

 II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

 1. Danh mục các dịch vụ yêu cầu: Danh mục chia làm 27 phần, ứng với 

02 hạng mục dịch vụ gồm: hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị sử dụng trong lĩnh 

vực y tế. Nhà thầu có thể chào một hoặc nhiều hoặc toàn bộ các phần trong danh 

mục dịch vụ yêu cầu. 

 Chi tiết danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo. 

 - Địa điểm thực hiện dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn. 

 - Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: 25/12/2023. 
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 2. Mẫu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo. 

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn kính mời các nhà cung cấp 

dịch vụ tại Việt Nam quan tâm gửi báo giá đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Phòng KH-TC; 

- Lưu: VT, DVTYT. 

 

 

 

 

 

 

Đào Đình Cường 
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Phụ lục 1 

Danh mục các dịch vụ yêu cầu 

(Kèm theo Công văn số        /KSBT-DVTYT ngày       /10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT 

Danh mục dịch vụ 

Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng Tên thiết bị 
Model, Hãng - Nước 

sản xuất 

I Hiệu chuẩn     

1.  Máy đo PH 
Lab 875, SI Analytics - 

Đức 

Hiệu chuẩn độ chính xác tại các điểm pH4, pH7, pH10; hiệu 

chuẩn độ ổn định và hiệu suất điện cực. 
Cái 1 

2.  Máy đo độ đục 
TB 300IR. Lovibond - 

Đức 
Hiệu chuẩn độ chính xác tại các điểm 5, 10, 20, 50 NTU Cái 1 

3.  Máy đo màu sắc 
EC 2000, Lovibon - 

Anh Quốc 

Hiệu chuẩn độ chính xác tại các điểm 1, 50, 10, 20, 50 

Pt/Co (TCU) 
Cái 1 

4.  Máy đo Chlorine dư 
Mi 404, Milwaukee - 

Romania 

Hiệu chuẩn độ chính xác tại các điểm 0; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2 

mg/L 
Cái 1 

5.  
Kính hiển vi quang 

học 

Primo Star, Carl Zeiss - 

Đức/ Eclipse E100, 

Nikon - Nhật Bản 

Hiệu chuẩn độ phóng đại 4x, 10x, 40x, 100x Cái 2 

6.  Nồi hấp ướt 
TOMY - Nhật Bản/ 

ALP-Nhật Bản 
Hiệu chuẩn điểm 1210C Cái 2 

7.  Tủ sấy 
LSIK-B2V/EC55, 

MMM Group - Đức 
Hiệu chuẩn điểm 1030C Cái 1 

8.  Máy ly tâm 
2420, Kubota - Nhật 

Bản 

Hiệu chuẩn tốc độ ly tâm tại các điểm 2.000, 2.200, 2.500 

vòng/phút. 
Cái 1 

9.  Cân kỹ thuật SPB54, Scaltec Hiệu chuẩn độ chính xác trong dải từ 0-20g Cái 1 
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STT 

Danh mục dịch vụ 

Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng Tên thiết bị 
Model, Hãng - Nước 

sản xuất 

10.  Cân phân tích 
AX 200, Shimadzu - 

Nhật Bản 
Hiệu chuẩn độ chính xác trong dải từ 0-10g Cái 1 

11.  Cồn kế Celius - Đức 
Giá trị chuẩn: độ nổi tại 03 mức trên dải từ 0 đến 50; nhiệt 

độ tại 03 mức trên dải từ 0 đến 40 độ C 
Cái 1 

12.  Nhiệt ẩm kế EXTECH 445702, Extech - USA 
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 20, 30 độ C 

Hàm ẩm hiệu chuẩn: 60, 80% 
Cái 2 

13.  Nhiệt ẩm kế Tanita  
TT-513, Tanita 

Corporation - Japan 

Nhiệt độ hiệu chuẩn: 20, 30 độ C 

Hàm ẩm hiệu chuẩn: 60, 80% 
Cái 8 

14.  
Nhiệt kế y học thủy 

tinh - thủy ngân 
 Trung Quốc Nhiệt độ hiệu chuẩn: 36, 37, 38, 39, 40 độ C Cái 2 

15.  Nhiệt kế chất lỏng  
Möller-Therm GmbH - 

Đức 
Nhiệt độ hiệu chuẩn: 2, 8 độ C Cái 3 

16.  
Nhiệt kế thủy tinh chất 

lỏng  
Branna - UK Nhiệt độ hiệu chuẩn: 100, 103, 105 độ C Cái 1 

17.  
Micropipet đơn kênh 

0,5-10 µl 

Biologix - USA/ 

Phoenix - Đức 
Dung tích hiệu chuẩn: tại 03 mức trên dải dung tích Cái 1 

18.  
Micropipet đơn kênh 

10-100 µl 

Biologix - USA/ Biohit 

- Phần Lan 
Dung tích hiệu chuẩn: tại 03 mức trên dải dung tích Cái 1 

19.  
Micropipet đơn kênh 

20-200 µl 
Biohit - Phần Lan Dung tích hiệu chuẩn: tại 03 mức trên dải dung tích Cái 1 

II Kiểm định     

20.  
Máy đo ánh sáng (đo 

độ rọi) 

840020, Sper Scientific 

- Đài Loan 

Kiểm định định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN 

Cái 1 

21.  Máy đo độ ồn 
Soundpro SE/DL, 

Quest - Mỹ 
Cái 1 

22.  Máy đo rung động 
Svan 958, Svantek - Ba 

Lan 
Cái 1 
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STT 

Danh mục dịch vụ 

Mô tả dịch vụ 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng Tên thiết bị 
Model, Hãng - Nước 

sản xuất 

23.  Máy đo bức xạ UV 
PMA2200, Solar Light 

- USA 

Kiểm định định kỳ theo quy định tại Thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN 

Cái 1 

24.  Máy đo vi khí hậu EN300, Extech - USA Cái 1 

25.  Máy đo bức xạ nhiệt 
QuesTemp.32, 3M - 

USA 
Cái 1 

26.  Máy đo nồng độ bụi 

CEL-712 Microdust 

Pro, Casella - Anh 

Quốc Kiểm định ban đầu theo quy định tại Thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN 

Cái 1 

27.  
Máy đo cường độ điện 

trường, từ trường 

NF-5035S, Aaronia 

AG - Đức 
Cái 1 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số:         /KSBT-DVTYT ngày       /10/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn) 

 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi ....[ghi tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch 

vụ; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày (không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày 10/11/2023. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 ......., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, 

phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, 

đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

TT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Khối lượng mời thầu Đơn vị tính Đơn giá (Có VAT) Thành tiền (VND) 
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